
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

200728-

0011

Trần Thị 

Ánh 
Vương 281040873 03/03/2011

Công an 

Bình 

Dương

04/10/1993

Lạc An, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4239 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

200728-

0018

Trần Vinh 

Thiên 
Lộc 272323287 10/10/2014

Công an 

Đồng Nai
09/03/1995

51 tổ 1 Khu phố 

Phan Bội Châu, thị 

trấn Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4240 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

200727-

0024

Hà Thị Nga 272685576 20/01/2015
Công an 

Đồng Nai
19/04/1979

161 tổ 4, ấp Phú 

Hợp A, xã Phú 

Bình, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4241 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

200727-

0026

Trần Thị Ngọc 112198214 09/04/2011
Công an 

Hà Nội
22/11/1990

DD3, Thôn Đoài, 

Xuy Xá, xã Xuy Xá, 

huyện Mỹ Đức, 

Thành phố Hà Nội

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

dược Hà 

Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4242 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 804/QĐ-SYT ngày  03  tháng 8 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 73)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

a. Cấp mới (54 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ đủ điều kiện 61 HS)

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

5

000.00.1

2.H19-

200727-

0027

Tô Duy Tuấn 215473170 02/10/2013
Công an 

Bình Định
27/07/1980

xã Ân Tường Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4243 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

200727-

0030

Nguyễn 

Đình 
Công 271424288 17/11/2009

Công an 

Đồng Nai
16/07/1981

Ấp 3, xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 4244 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

200727-

0007

Hoàng Duy Sơn 187547425 19/10/2012
Công an 

Nghệ An
05/11/1995

xã Đặng Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

Đại học
2018

Đại học Duy 

Tân
 Nhà thuốc 4245 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

200727-

0009

Trần Thị 

Thanh 
Thảo 272627751 02/08/2013

Công an 

Đồng Nai
23/02/1997

05, tổ 6, K94, khu 

phố Long Đức 1, , 

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4246 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

200724-

0001

Phạm Lê 

Anh 
Tuấn 272510146 17/09/2015

Công an 

Đồng Nai
13/09/1996

288 tổ 6, ấp 8, xã 

Xuân Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4247 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

10

000.00.1

2.H19-

200724-

0010

Trương Thị Khánh 191612495 19/02/2016

Công an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

22/09/1988

131 tổ 36B, khu phố 

9, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4248 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200724-

0013

Vũ Thành Lợi 272096319 01/12/2006
Công an 

Đồng Nai
15/01/1988

333 ấp Hưng Hiệp, 

xã Hưng Lộc, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Trung cấp 

miền 

đông

2018
Trung cấp 

miền đông 

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4249 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

200724-

0014

Lê Thị 

Loan 
Anh 272556662 30/07/2012

Công an 

Đồng Nai
24/08/1995

Tổ 6, khu 1, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4250 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

200724-

0015

Nguyễn Thị 

Lệ 
Hồng 273571687 17/07/2014

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

,1995

Tổ 10, ấp 2, xã Hòa 

Hội, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4251 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

200724-

0017

Lê Thị Dương 173205069 10/09/2011

Công an 

Thanh 

Hóa

16/10/1990

Tổ 13, khu phố 

Hương Phước, 

phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4252 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

15

000.00.1

2.H19-

200723-

0020

Châu Ngọc Hiền 271466947 25/02/2020
Công an 

Đồng Nai
11/06/1982

Tổ 20, Khu Kim 

Sơn, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4253 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

200723-

0005

Nguyễn Thị Nguyên 272321339 30/06/2009
Công an 

Đồng Nai
22/02/1992

Khu 4, ấp Bảo Định, 

xã Xuân Định, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Đại học kinh 

tế kỹ thuật 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4254 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200723-

0006

Ngô Hùng Cường 285466578 16/03/2011

Công an 

Bình 

Phước

07/03/1996

thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4255 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

200723-

0007

Lê Thĩ Mỹ Huyền 352680755 23/05/2018
Công an 

An Giang
25/03/1992

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4256 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200723-

0016

Nguyễn 

Thanh 
Thảo 271388711 30/07/2013

Công an 

Đồng Nai
04/07/1981

1/36, Hương Lộ 9, 

ấp Tân Triều, xã 

Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4257 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

20

000.00.1

2.H19-

200722-

0011

ĐINH 

QUANG 
THÀNH 276107195 04/06/2020

Công an 

Đồng Nai
18/06/1994

Tổ 20, khu phố 5, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng 

dược Trung 

Ương-Hải 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4258 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200722-

0013

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
TRINH 271268763 14/05/2007

Công an 

Đồng Nai
08/09/1978

Ấp 5, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4259 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

200721-

0003

Nguyễn Thị Thảo 271980133 19/07/2005
Công an 

Đồng Nai
10/02/1989

10/18, đường Chu 

Văn An, khu phố 5, 

phường Xuân Bình, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4260 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200721-

0004

Trần Thị 

Kim 
Ngân 272518243 10/02/2012

Công an 

Đồng Nai
02/09/1997

số 36, tổ 3, ấp 1, xã 

Suối Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4261 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

200721-

0006

Lê Thị Trang 205888214 05/05/2014

Công an 

Quảng 

Nam

10/10/1996

xã Bình Chánh, 

huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

Dược sĩ 

trung cấp
2017

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4262 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

25

000.00.1

2.H19-

200721-

0009

Võ Thị 

Nguyệt 
Cầm 272458536 08/12/2017

Công an 

Đồng Nai
05/09/1995

2713 ấp Suối Cát 1, 

xã Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4263 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

200721-

0018

Lê Na 215352801 19/07/2010
Công an 

Bình Định
03/10/1994

tổ 14 khu phố  Mỹ 

Tân, phường Mỹ 

Xuân, Thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Sài Gòn Gia 

Định

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4264 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200720-

0016

Bùi Thị 

Ngọc 
Nương 301422056 07/06/2007

Công an 

Long An
18/09/1990

Ấp Hậu Phú 1, xã 

Hậu Mỹ Bắc A, 

huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang

Dược sĩ 

trung cấp
2012

TRung cấp 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4265 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

200720-

0020

Thái Thị 

Nhật 
Vân 075188000942 22/08/2018 03/05/1988

181/69/15 Phan 

Đăng Lưu, phường 

01, quận Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Trung cấp 

Âu Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4266 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200720-

0021

Dương Thị 

Hồng 
Gấm 272185006 18/05/2020

Công an 

Đồng Nai
05/07/1993

Tổ 20B2, khu phố 

Cầu Hang, phường 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4267 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

30

000.00.1

2.H19-

200720-

0028

Nguyễn Thị Quyên 272386980 26/03/2018
Công an 

Đồng Nai
15/08/1977

Tổ 42B, khu phố 8, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4268 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200717-

0008

Nguyễn Thị 

Tú 
Minh 264462669 22/05/2012

Công an 

Ninh 

Thuận

20/08/1995

xã Phước Hậu, 

huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4269 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

200717-

0011

Lìu Ngọc Liên 271880463 07/01/2020
Công an 

Đồng Nai
10/05/1989

Ấp 2, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4270 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200717-

0014

Trần Thị Tuyết 272465740 26/06/2011
Công an 

Đồng Nai
27/05/1996

ấp 3, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4271 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

200717-

0015

Phạm Thị 

Thùy 
Trang 272426005 07/09/2010

Công an 

Đồng Nai
25/09/1995

180/2A, ấp gia Yên, 

xã Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4272 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

35

000.00.1

2.H19-

200717-

0018

Đoàn Thị 

Thúy 
Vy 261368678 23/02/2012

Công an 

Bình 

Thuận

18/03/1997

xã Đức Tín, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4273 Cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

200717-

0023

Lưu Thảo Lan 042196000149 23/06/2020

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

03/02/1996

số 24, đường 39, 

khu phố 5, phường 

Bình Trưng Tây, 

quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Bạch Liêu

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

4274 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

200717-

0024

Nguyễn Thị 

Thùy 
Vy 272320682 11/02/2017

Công an 

Đồng Nai
07/03/1993

Ấp 1, xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp Y 

tế Bình 

Phước

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4275 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

200716-

0001

Vũ Lê 

Phương 
Khánh 25444829 24/05/2011

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

24/06/1996

1017/95/10 Lạc 

Long Quân, phường 

11, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4276 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

200716-

0004

Nguyễn Thị Hoa 187453081 28/12/2011
Công an 

Nghệ An
27/11/1994

xã Đại Sơn, huyện 

Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Hà Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4277 Cấp mới

8



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

40

000.00.1

2.H19-

200716-

0014

Nguyễn 

Quốc 
Vũ 215326585 22/04/2010

Công an 

Bình Định
24/08/1995

xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ 

Đại học
2018

Trường đại 

học Y dược-

Đại học Huế

 Nhà thuốc 4278 Cấp mới

41

000.00.1

2.H19-

200716-

0018

Lê Thị 

Hoài 
Phương 272398233 15/06/2010

Công an 

Đồng Nai
26/08/1994

303/65, đường 643 

xa lộ Hà Nội, tổ 4, 

khu phố 8A, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4279 Cấp mới

42

000.00.1

2.H19-

200716-

0020

Đỗ Thị Mai Hương 272303237 08/02/2014
Công an 

Đồng Nai
05/04/1993

287, ấp Phú Lợi, xã 

Phú Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4280 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

200716-

0022

Nguyễn Thị Vi 162361278 04/02/2010
Công an 

Nam Định
26/02/1981

Đường D, khu 2003, 

khu phố Long Đức 

1, phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4281 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

200715-

0002

MAI THỊ HÒA 272526400 04/05/2012
Công an 

Đồng Nai
17/10/1996

ấp Hòa Hiệp, xã 

Ngọc Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4282 Cấp mới

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

45

000.00.1

2.H19-

200715-

0006

Kim Thị Hoàn 36184002377 31/03/2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

và DLQG 

về dân cư 

15/04/1984

91/3 đường số 48, 

phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2009

Trung cấp 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4283 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

200715-

0007

Hoàng Mai Lân 281353237 10/10/2018

Công an 

Bình 

Dương

20/12/1983

ấp Suối Sâu, Đất 

Cuốc, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4284 Cấp mới

47

000.00.1

2.H19-

200715-

0020

Nguyễn Thị Vân 276076352 04/11/2019
Công an 

Đồng Nai
07/06/1990

196B, tổ 35 A, Khu 

phố 11, phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4285 Cấp mới

48

000.00.1

2.H19-

200715-

0023

Nguyễn Thị hậu 215383053 25/09/2010
Công an 

Bình Định
20/07/1996

xã Ân Tường Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4286 Cấp mới

49

000.00.1

2.H19-

200715-

0025

Nguyễn Thị 

Kiều 
Trang 272926200 31/08/2017

Công an 

Đồng Nai
24/07/1990

tổ 4, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4287 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

50

000.00.1

2.H19-

200715-

0008

Lưu Văn Dũng 186855094 25/05/2017
Công an 

Nghệ An
07/11/1987

xã Thanh Lĩnh, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ 

An

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Quốc tế Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4288 Cấp mới

51

000.00.1

2.H19-

200715-

0011

ĐOÀN THỊ BÍCH 197235355 19/07/2006
Công an 

Quảng Trị
26/07/1991

Ấp Thọ Bình, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp y 

khoa Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4289 Cấp mới

52

000.00.1

2.H19-

200715-

0013

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
PHÚC 272324579 16/09/2009

Công an 

Đồng Nai
23/01/1995

23/3 H ấp Võ Dõng 

3, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4290 Cấp mới

53

000.00.1

2.H19-

200715-

0014

HÀ THỊ NHÀI 281201695 27/11/2014

Công an 

Bình 

Dương

10/09/1981

Ấp 9, xã An Linh, 

huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4291 Cấp mới

54

000.00.1

2.H19-

200721-

0011

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Hương 272035799 25/05/2006

Công an 

Đồng Nai
20/08/1991

73A5, khu phố 11, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4292 Cấp lại
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

55

000.00.1

2.H19-

200727-

0031

Phùng 

Thanh 
Tuấn 272919771 04/09/2018

Công an 

Đồng Nai
30/11/1989

xã Đồng Tiến, 

huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình

Dược sĩ 

cao đẳng
2012

Cao đẳng 

dược trung 

ương Hải 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1297 Cấp lại

56

000.00.1

2.H19-

200727-

0018

Phạm Thị Thủy 272357171 15/11/2014
Công an 

Đồng Nai
24/09/1984

Tổ 20, KP3, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2073 Cấp lại

57

000.00.1

2.H19-

200723-

0024

Nguyễn Thị 

Kim 
Oanh 271776235 26/04/2016

Công an 

Đồng Nai
06/10/1988

142G/6, khu phố 6, 

phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3430 Cấp lại

58

000.00.1

2.H19-

200720-

0014

Thạch Thị Linh 272009262 08/08/2019
Công an 

Đồng Nai
16/07/1980

Tổ 20, khu phố 3, 

phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2005

Trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

189 Cấp lại

b. Cấp lại  (07 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

59

000.00.1

2.H19-

200716-

0005

Nguyễn Thị Lý 215172323 19/09/2006
Công an 

Bình Định
15/10/1990

xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

889 Cấp lại

60

000.00.1

2.H19-

200716-

0011

Cao Văn Bằng 280964075 01/08/2012

Công an 

Bình 

Dương

10/10/1970

457 A, KP Bình 

Thung I, phường 

Bình An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Công 

thương Việt 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2014 Cấp lại

61

000.00.1

2.H19-

200715-

0021

Lê Thị Nga 272884903 08/03/2017
Công an 

Đồng Nai
09/05/1988

phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

kinh tế Kỹ 

Thuật 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3046 Cấp lại

Tổng:  61 trường hợp (31 DSTH, 27 DSCĐ, 03 DSĐH)
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